
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, Toà nhà Việt Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Dĩnh Kế, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

16/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SUPER FIT

2400934840

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Mua bán máy móc, vật tư nguyên liệu ngành công 
ngư nghiệp, cơ điện lạnh, đồ điện; - Mua bán trang thiết bị hỗ 
trợ sức khỏe: ghế massage, máy massage và phụ tùng; thiết bị 
y tế: máy đo huyết áp, máy điều trị bằng xung điện và phụ 
tùng; máy tập thể thao các loại

4659(Chính)

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
SUPER FIT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUPER FIT INTERNATIONAL 
COMMERCE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SUPER FIT IC .., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966 666 213
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá mà công ty kinh 
doanh; dịch vụ hỗ trợ xuất, nhập khẩu hàng hoá

8299

16. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

17. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

18. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Chi tiết: Câu lạc bộ thể hình, Yoga, aerubik, khiêu vũ thể 
thao…

9312

19. Hoạt động thể thao khác 9319

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Trừ hoạt động đấu giá)

6810

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ hoạt động đấu giá)

6820

22. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Bán buôn tổng hợp 4690

25. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

31. Dịch vụ ăn uống khác 5629

32. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

33. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

34. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

36. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

38. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÙY LINH

Số nhà 22-24, tổ 
3, Phường Mỹ 
Độ, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

59.400 594.000.000 6,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 59.400 594.000.000 6,000

0241960108
06

2 TRẦN KHOA 
NAM

Số 24/74 đường 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Lê Lợi, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

329.967 3.299.670.000 33,330

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 329.967 3.299.670.000 33,330

0240960015
03

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
HOÀNG 
GIANG

Số nhà 22-24, tổ 
3, Phường Mỹ 
Độ, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.534 6.005.340.000 60,660

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.534 6.005.340.000 60,660

122006484

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       122006484
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 22-24, tổ 3, Phường Mỹ Độ, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 22-24, tổ 3, Phường Mỹ Độ, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG GIANG Nam

10/02/1991 Kinh Việt Nam

20/09/2018 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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